Phụ lục 1 - HĐ/HTQT
DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN

GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ
(có hiệu lực thi hành tính đến ngày ban hành Thông tư này)
	STT
	Tên Nước ký kết
	Ngày có hiệu lực

	01
	Úc
	30/12/1992

	02
	Thái Lan
	31/12/1992

	03
	Pháp
	01/07/1994

	04
	Thụy Điển
	08/08/1994

	05
	Xing-ga-po
	09/09/1994

	06
	Hàn Quốc
	11/09/1994

	07
	Anh
	15/12/1994

	08
	Ba Lan
	21/12/1994

	09
	Ấn Độ
	02/02/1995

	10
	Hung-ga-ri
	30/06/1995

	11
	Hà Lan
	25/10/1995

	12
	Nhật Bản
	31/12/1995

	13
	Nga
	21/03/1996

	14
	Bun-ga-ri
	04/10/1996

	15
	Na Uy
	14/04/1996

	16
	Đan Mạch
	24/04/1996

	17
	Ru-ma-ni
	24/04/1996

	18
	Ma-lai-xi-a
	13/08/1996

	19
	U-dơ-bê-ki-xtăng
	16/08/1996

	20
	Lào
	30/09/1996

	21
	Trung Quốc
	18/10/1996

	22
	Mông Cổ
	11/10/1996

	23
	Ucraina
	22/11/1996

	24
	Đức
	27/12/1996

	25
	Thụy Sĩ
	12/10/1997

	26
	Bê-la-rút
	26/12/1997

	27
	Séc
	03/02/1998

	28
	Lúc-xăm-bua
	19/05/1998

	29
	Đài Loan
	06/05/1998

	30
	Ca-na-đa
	16/12/1998

	31
	I-ta-li-a
	20/02/1999

	32
	Bỉ
	25/06/1999

	33
	In-đô-nê-xi-a
	10/02/1999

	34
	Phần Lan
	26/12/2002

	35
	Ai-xơ-len
	27/12/2002


	36
	Cu Ba
	26/06/2003

	37
	Phi-lip-pin
	29/09/2003

	38
	Mi-an-ma
	12/08/2003


Mẫu 1 - HĐ/HTQT

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ

........................................................................

(TÊN NƯỚC KÝ KẾT)

(Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam)

Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp:

A. Áp dụng cho cá nhân;
B. Áp dụng cho tổ chức;
AB. Áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức

I. ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ

1. Đối tượng nộp thuế:

(
	
	 A. Cá nhân: (                                             B. Tổ chức: (

	1.1.
	Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

A.  CMND (                   A. Hộ chiếu (          B. Giấy phép kinh doanh/đầu tư (
Số: ..........................................

Ngày cấp:..../..../....... tại ....................... Cơ quan cấp.............................................

	1.2.
	Tên sử dụng trong giao dịch



	1.3.
	Tư cách pháp lý



	
	A. Cá nhân hành nghề độc lập 
	(
	B. Pháp nhân
	(

	
	A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc
	(
	A.B.Khác
	(

	
	B. Liên danh không tạo pháp nhân
	(
	Nêu rõ:

	

	1.4. a.
	Địa chỉ tại Việt Nam:

Số điện thoại:


Số Fax:
 E-mail:

Địa chỉ trên là:

A. Nhà ở  thường trú  (    B. Trụ sở chính   (        AB. Khác  (  Nêu rõ:


	1.4.b.
	Địa chỉ giao dịch tại Việt Nam (nếu khác với địa chỉ nêu trên)


Số điện thoại:


Số Fax:
 E-mail:


	1.5.
	Quốc tịch: 

	
	AB. Việt Nam (
	AB. Nước ký kết (
	AB. Nước khác ( 


	1.6.
	Mã số thuế tại Việt Nam (nếu có): ......................................................................................

	1.7.a
	Địa chỉ tại Nước ký kết:

Số điện thoại:


Số Fax:
 E-mail:

Địa chỉ trên là:

 A.Nơi làm việc(     A. Nơi lưu trú (     B. Văn phòng ĐD (       B. Cơ sở thường trú (
AB. Khác  (  Nêu rõ:


	1.7.b.

	Địa chỉ giao dịch tại Nước ký kết (nếu khác với địa chỉ nêu trên)

Số điện thoại:


Số Fax:
 E-mail:


	1.8.
	Mã số thuế tại Nước ký kết (nếu có)



2. Đại diện được uỷ quyền
:
(
	2.1.
	Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

A.  CMND (                   A. Hộ chiếu (          B. Giấy phép kinh doanh/đầu tư (
Số: ..........................................

Ngày cấp:..../..../....... tại ....................... Cơ quan cấp.............................................

	2.2.
	Địa chỉ:

Số điện thoại:
Số Fax:................... E-mail:


	2.3.
	Mã số thuế (nếu có):


	2.4.
	Tư cách pháp lý


	
	 B. Pháp nhân
	(
	A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc
	(

	
	B. Liên danh không tạo pháp nhân 
	(
	AB. Khác
	(

	
	
	
	Nêu rõ:

	


II. ĐỐI TƯỢNG CHI TRẢ THU NHẬP

(Trường hợp nhiều đối tượng chi trả thu nhập, đề nghị  làm bảng kê kèm theo đơn với đầy đủ các thông tin dưới đây)

	1.
	Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

A.  CMND (                   A. Hộ chiếu (          B. Giấy phép kinh doanh/đầu tư (
Số: ..........................................

Ngày cấp:..../..../....... tại ....................... Cơ quan cấp.............................................

	2.
	Địa chỉ:

Số điện thoại:
Số Fax:................... E-mail:


	3.
	Mã số thuế (nếu có):


	4.
	Tư cách pháp lý


	
	 B. Pháp nhân
	(
	A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc
	(

	
	B. Liên danh không tạo pháp nhân 
	(
	AB. Khác
	(

	
	
	
	Nêu rõ:

	


III. NỘI DUNG ĐƠN ĐỀ NGHỊ

1.
Năm đề nghị áp dụng Hiệp định:
 

2.
Đối tượng đề nghị, tuỳ theo mục đích xin áp dụng Hiệp định, lựa chọn và điền các thông tin được ghi tại các Mục từ Mục a đến c dưới đây.

a. 
Khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài:



a.1.
Số thuế đề nghị khấu trừ trực tiếp



- Số thu nhập chịu thuế ở nước ngoài:



- Loại thu nhập:


- Thời gian phát sinh thu nhập:


- Thuế suất:


- Số thuế đã nộp ở nước ngoài:

a.2.
Số thuế khoán đề nghị khấu trừ:


- Số thu nhập nhận được ở nước ngoài thuộc diện khoán thuế:


- Loại thu nhập:


- Thời gian phát sinh thu nhập:


- Thuế suất:

a.3.
Số thuế đề nghị khấu trừ gián tiếp:


- Số thu nhập chịu thuế ở nước ngoài:


- Loại thu nhập:


- Thời gian phát sinh thu nhập:


- Thuế suất:


- Số thuế đã nộp ở nước ngoài:

b. 
Miễn, giảm thuế:

b.1. 
Số thu nhập thuộc diện miễn, giảm theo Điều ....:

b.2.
Thời gian phát sinh thu nhập:

b.3. 
Số thuế đề nghị miễn, giảm/thuế suất đề nghị áp dụng:

c.
Hoàn thuế:

c.1. 
Số thu nhập thuộc diện miễn, giảm theo Điều ....:

c.2.
Thời gian phát sinh thu nhập:

c.3. 
Số thuế đã nộp đề nghị hoàn:

c.4.
Hình thức hoàn thuế:


- Bù trừ vào số thuế phải nộp kỳ sau:


- Hoàn trực tiếp:


+ Đồng tiền hoàn thuế:


+ Chủ tài khoản:


+ Số tài khoản:


+ Tên ngân hàng:


+ Địa chỉ ngân hàng:

IV. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH PHÁT SINH THU NHẬP LIÊN QUAN ĐẾN SỐ THUẾ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH

1.
Giải trình tóm tắt về giao dịch:

2.
Tài liệu gửi kèm:


1. 


2. 


3.


4.

Chúng tôi/Tôi cam kết các thông tin và tài liệu đã cung cấp là trung thực và đầy đủ và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin và tài liệu này.

	
	......, ngày .... tháng .... năm ......

Người làm đơn ký tên và đóng dấu (nếu có)


Mẫu 2 - HĐ/HTQT

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ

...................................................................................
(TÊN NƯỚC KÝ KẾT)

(Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài)

Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp:

A. Áp dụng cho cá nhân;
B. Áp dụng cho tổ chức;
AB. Áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức

I. ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ

1. Đối tượng nộp thuế:

(
	
	 A. Cá nhân: (                                             B. Tổ chức: (

	1.1.
	Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

A. Hộ chiếu (





B. Giấy phép kinh doanh/đầu tư (
Số: ..........................................

Ngày cấp:..../..../....... tại ....................... Cơ quan cấp.............................................

	1.2.
	Tên sử dụng trong giao dịch



	1.3. a.
	Địa chỉ tại Việt Nam:

Số điện thoại:


Số Fax:
 E-mail:

Địa chỉ trên là:

 A.Nơi làm việc(      A. Nơi lưu trú (     B. Văn phòng ĐD (      B. Cơ sở thường trú (
AB. Khác  (  Nêu rõ:


	1.3.b.
	Địa chỉ giao dịch tại Việt Nam (nếu khác với địa chỉ nêu trên)


Số điện thoại:


Số Fax:
 E-mail:


	1.4.
	Mã số thuế tại Việt Nam (nếu có): ......................................................................................

	1.5.
	Thời gian có mặt tại Việt Nam hoặc thực hiện hoạt động tại Việt Nam:



 

	1.6.
	Địa chỉ tại Nước ký kết:

Số điện thoại:


Số Fax:
 E-mail:


	1.7.
	Tư cách pháp lý

	
	A. Cá nhân hành nghề độc lập 
	(
	B. Pháp nhân
	(

	
	A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc
	(
	B. Liên danh không tạo pháp nhân
	(

	
	A.B.Khác
	(
	Nêu rõ:

	

	1.8.
	Mã số thuế tại Nước ký kết (nếu có)



2. Đại diện được uỷ quyền
:
(
	2.1.
	Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

A.  CMND (                   A. Hộ chiếu (          B. Giấy phép kinh doanh/đầu tư (
Số: ..........................................

Ngày cấp:..../..../....... tại ....................... Cơ quan cấp.............................................

	2.2.
	Địa chỉ:

Số điện thoại:
Số Fax:................... E-mail:


	2.3.
	Mã số thuế (nếu có):


	2.4.
	Tư cách pháp lý


	
	 B. Pháp nhân
	(
	A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc
	(

	
	B. Liên danh không tạo pháp nhân 
	(
	AB. Khác
	(

	
	
	
	Nêu rõ:

	


II. ĐỐI TƯỢNG CHI TRẢ THU NHẬP

(Trường hợp nhiều đối tượng chi trả thu nhập, có thể làm bảng kê kèm theo đơn)

	1.
	Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

A.  CMND (                   A. Hộ chiếu (          B. Giấy phép kinh doanh/đầu tư (
Số: ..........................................

Ngày cấp:..../..../....... tại ....................... Cơ quan cấp.............................................

	2.
	Địa chỉ:

Số điện thoại:
Số Fax:................... E-mail:


	3.
	Mã số thuế (nếu có):


	4.
	Tư cách pháp lý


	
	 B. Pháp nhân
	(
	A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc
	(

	
	B. Liên danh không tạo pháp nhân 
	(
	AB. Khác
	(

	
	
	
	Nêu rõ:

	


III. NỘI DUNG ĐƠN ĐỀ NGHỊ

1.
Năm đề nghị áp dụng Hiệp định:

2.
Đối tượng đề nghị, tuỳ theo mục đích xin áp dụng Hiệp định, lựa chọn và điền các thông tin được ghi tại các Mục từ Mục a đến d dưới đây.

a.
Miễn giảm, thuế: 



(




a.1.
Số thu nhập thuộc diện miễn, giảm thuế theo Điều....:


a.2.
Thời gian phát sinh thu nhập:

a.3. 
Số thuế đề nghị miễn, giảm/thuế suất đề nghị áp dụng:

b.
Hoàn thuế:




(






b.1.
Số thu nhập thuộc diện miễn, giảm theo Điều....:

b.2.
Thời gian phát sinh thu nhập:

b.3. 
Số thuế đã nộp đề nghị hoàn:

b.4.
Hình thức hoàn thuế:


- Bù trừ vào số thuế phải nộp kỳ sau:





- Hoàn trực tiếp:


+ Đồng tiền hoàn thuế:


+ Chủ tài khoản:


+ Số tài khoản:


+ Tên ngân hàng:


+ Địa chỉ ngân hàng:

c.
Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam:





c.1.
Số thu nhập chịu thuế tại Việt Nam:

c.2.
Loại thu nhập:

c.3.
Thời gian phát sinh thu nhập:
 

c.4.
Số thuế đã nộp:

d.
Xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được hưởng ưu đãi thuế:
 





(




d.1.
Số thu nhập thuộc diện được ưu đãi:

d.2.
Loại thu nhập:

d.3.
Thời gian phát sinh thu nhập:


d.4.
Số thuế/thuế suất ưu đãi:

IV. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH PHÁT SINH THU NHẬP LIÊN QUAN ĐẾN SỐ THUẾ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH

1.
Giải trình tóm tắt về giao dịch:

2.
Tài liệu gửi kèm:


1. 


2. 


3.


4.
Chúng tôi/Tôi cam kết các thông tin và tài liệu đã cung cấp là trung thực và đầy đủ và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin và tài liệu này.

	
	......, ngày .... tháng .... năm ......

Người làm đơn ký tên và đóng dấu (nếu có)


Mẫu 3 - HĐ/HTQT
	TỔNG CỤC THUẾ

General Department of Taxation

Cục Thuế................................................................................
Tax Department of.......................
Số (No.):
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

-----------------------------------

..........................., ngày (day) .............tháng (month) ............năm (year) ..............


GIẤY XÁC NHẬN THUẾ THU NHẬP ĐÃ NỘP TẠI VIỆT NAM
Certificate of  Income Tax Paid in Vietnam

(Sử dụng cho thuế thu nhập cá nhân hoặc thu nhập doanh nghiệp)

To be used for Personal Income Tax or Business Income Tax

I. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ:
TAXPAYER
Đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp: A. áp dụng cho cá nhân ; B. áp dụng cho tổ chức;  AB. áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức.
Tick off (x) in the relevant  box:             A. for Individual;              B. for Entity;                      AB. for Both


	

	 A. Cá nhân: (                                             B. Tổ chức: (
      Individual                                                                                                Entity

	1.
	Tên đầy đủ 

Full name

                 A.  CMND(         A. Hộ chiếu(             B. Giấy phép thành lập(
                      ID                                             Passport                                           Incorporation license

Số/Number:

Ngày cấp: ..../..../.... tại
 Cơ quan cấp


Issuing date:dd/mm/yy                in                                              Issuing authority

	2.
	Tên sử dụng trong giao dịch

Name used in transaction

	3.
	Tư cách pháp lý (Legal status)
A. Cá nhân hành nghề độc lập(          A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc(
      Individual carrying on independent service                       Individual carrying on dependent service
B. Pháp nhân(                          B. Liên danh không tạo pháp nhân(
     Legal Entity                                                                       Partnership not forming legal entity
AB. Khác(       Nêu rõ:

        Other               Specify

	4.
	Đối tượng cư trú của nước

Resident of


AB. Việt Nam(                  AB. Nước k‎ý kết(              AB. Nước khác(

         Vietnam                                                Contracting State                                        Other

	5.
	Giấy phép kinh doanh tại Việt Nam số (nếu có ):

Number of business license in Vietnam (if any)   

Ngày cấp: ..../..../.... tại
 Cơ quan cấp


Issuing date                                                  in                               issuing authority

	6.
	Mã số thuế tại Việt Nam (nếu có)
Tax Indentification Number in Vietnam  (if any)


	7.
	Địa chỉ tại Việt Nam

Address in Vietnam
.

Số điện thoại/Tel:

Số Fax/Fax:
E-mail:

Địa chỉ trên là:

This address is:

A.Nơi làm việc(  A. Nơi lưu trú ( B. Trụ sở chính(  B. Văn phòng ĐD(  B. Cơ sở thường trú(
    Office                                Domicile                       Headquarters                 Representative Office             Permanent Establishment

AB. Khác       (    Nêu rõ:

        Other                          Specify

	8.
	Địa chỉ tại nước liên quan (nước kí kết hoặc nước khác theo thông tin tại điểm 1.4):

Address in relevant State (contracting state or other in conformity with information in 1.4 section)

Số điện thoại/Tel:


Số Fax/Fax:
E-mail:

Địa chỉ trên là:

This address is:

A.Nơi làm việc(  A.Nơi lưu trú(  B.Trụ sở chính(  B.Văn phòng ĐD(  B.Cơ sở thường trú(
     Office                                Domicile                        Headquarters                 Representative Office            Permanent Establishment

A.B. Khác       (    Nêu rõ:

        Other                    Specify


 II. XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP
Certifying tax paid
1. Kỳ tính thuế

       Taxable period

từ ngày ..../..../...... đến ..../..../...... 
From     dd/mm/yy                                 to     dd/mm/yy
2. Thuế đã nộp

       Tax paid

	Loại thu nhập

Type of Income
	Số thu nhập chịu thuế Taxable income
	Số thuế phải nộp
Tax payable
	Số thuế đã nộp*

Tax paid
	Ngày nộp

Due date

	
	
	Số thuế phải nộp

Total of tax payable
	Số thuế thực phải nộp

Actual tax due
	Số thuế được miễn giảm Exempted or reduced amount of tax
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* Tổng số thuế đã nộp bằng chữ (Total tax paid in words):



Cục thuế tỉnh/thành phố..........................................................xác nhận đã thu (và/hoặc miễn, giảm) số thuế thu nhập của đối tượng nộp thuế nêu trên.


It is hereby certified that the TaxDepartment of...............................................................................has received (and/or granted the exemption, the reduction of) the mentioned income tax amount from (to) the above taxpayer.

	
	Cục trưởng Cục thuế.....................................................
Director of Tax Department of..................................................
Ký tên và đóng dấu - (Sign and seal)


Mẫu 4 - HĐ/HTQT
	TỔNG CỤC THUẾ

General Department of Taxation

Cục Thuế................................................................................
Tax Department of.......................
Số (No.):
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

-----------------------------------

..........................., ngày (day) .............tháng (month) ............năm (year) ..............


GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ NỘP THUẾ THU NHẬP

ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LÃI CỔ PHẦN, LÃI TIỀN CHO VAY,

TIỀN BẢN QUYỀN HOẶC PHÍ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
CERTIFICATE OF TAX PAID ON DIVIDEND, INTEREST, ROYALTY OR TECHNICAL FEE

Cục thuế tỉnh/thành phố...........................................................................xác nhận đã thu (và/hoặc miễn, giảm) số thuế thu nhập của đối tượng nộp thuế dưới đây đối với thu nhập từ:


The Tax Department of.........................................................certifies that it has received (and/or granted the exemption, the reduction of) the income tax amount from (to) the following taxpayer in respect of income on:
Tiền lãi cổ phần (
Lãi tiền cho vay (
Tiền bản quyền (    
Phí dịch vụ kỹ thuật ( 

Dividend

Interest


Royalty                     
Technical fee

Đối tượng thực hưởng (beneficial owner)
Tên (Name):.

Địa chỉ (kinh doanh hoặc nơi cư trú):..

Address (of business or resident place)

Mã số thuế (hoặc chứng minh thư/hộ chiếu):.

Tax identification number (or I.D card/passport)


Đối tượng được uỷ quyền nhận thu nhập (trong trường hợp không phải là đối tượng thực hưởng)

Designated person as beneficiary (other than the beneficial owner)

Tên (Name):.

Địa chỉ (kinh doanh hoặc nơi cư trú):.

Address (of business or resident place)

Mã số thuế (hoặc chứng minh thư/hộ chiếu):

Tax identification number (or I.D card/passport)


Đối tượng trả thu nhập (Income payer)
Tên (Name):.

Địa chỉ (kinh doanh hoặc nơi cư trú):.

Address (of business or resident place)

Mã số thuế (hoặc chứng minh thư/hộ chiếu):.

Tax identification number (or I.D card/passport)

Lý do chi trả thu nhập (reason for which the payment is made):
	Thu nhập chịu thuế
Taxable income
	Số thuế phải nộp 

Tax payable
	Số thuế đã nộp*
Tax paid
	Ngày nộp
Due date


	
	Tổng số thuế phải nộp
Total of tax payable
	Số thuế thực phải nộp
Actual tax due
	Số thuế được miễn giảm
Exempted or reduced amount of tax
	
	

	
	
	
	
	
	


* Số thuế đã nộp bằng chữ (Tax paid amount in words):

	
	Cục trưởng Cục thuế.....................................................
Director of Tax Department of..................................................
Ký tên và đóng dấu - (Sign and seal)


Mẫu 5 - HĐ/HTQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
                                                          Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 200...
Kính gửi:


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CƯ TRÚ CỦA VIỆT NAM

 (Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam)
I. Đối tượng nộp thuế
(
Đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp:  A. áp dụng cho cá nhân ;  B. áp dụng cho tổ chức;  AB. áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức


	
	 A. Cá nhân: (                                             B. Tổ chức: (

	1.
	Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

A.  CMND (                   A. Hộ chiếu (          B. Giấy phép thành lập (
Số: ..........................................

Ngày cấp:..../..../....... tại ....................... Cơ quan cấp.............................................

	2.
	Tên sử dụng trong giao dịch



	3.
	Tư cách pháp lý



	
	A. Cá nhân hành nghề độc lập 
	(
	B. Pháp nhân
	(

	
	A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc
	(
	B. Liên danh không tạo pháp nhân
	(

	
	A.B.Khác
	(
	Nêu rõ:

	

	4. a.
	Địa chỉ tại Việt Nam:

Số điện thoại:


Số Fax:
 E-mail:

Địa chỉ trên là:

A. Nhà ở  thường trú  (    B. Trụ sở chính   (        AB. Khác  (  Nêu rõ:


	4.b.
	Địa chỉ giao dịch tại Việt Nam (nếu khác với địa chỉ nêu trên)


Số điện thoại:


Số Fax:
 E-mail:


	5.
	Quốc tịch: 

	
	AB. Việt Nam (
	AB. Nước ký kết (
	AB. Nước khác ( 


	6.
	Mã số thuế tại Việt Nam (nếu có): ......................................................................................

	7.a
	Địa chỉ tại Nước ký kết:

Số điện thoại:


Số Fax:
 E-mail:

Địa chỉ trên là:

 A.Nơi làm việc(     A. Nơi lưu trú (     B. Văn phòng ĐD (       B. Cơ sở thường trú (
AB. Khác  (  Nêu rõ:


	7.b.

	Địa chỉ giao dịch tại Nước ký kết (nếu khác với địa chỉ nêu trên)

Số điện thoại:


Số Fax:
 E-mail:


	8.
	Mã số thuế tại Nước ký kết (nếu có)



Năm đề nghị xác nhận đối tượng cư trú: từ .......... đến .......... 
Thời gian có mặt tại Việt Nam trong các năm xin xác nhận cư trú* 
1 

2 

3 

Nguồn thu nhập chủ yếu của bản thân cá nhân trong các năm nói trên phát sinh từ*:
         

Việt Nam (               Nước kí kết (          Nước khác (....................
(*chỉ áp dụng đối với cá nhân)

II. Đại diện được uỷ quyền
:
(
	1.
	Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

A.  CMND (                   A. Hộ chiếu (          B. Giấy phép thành lập (
Số: ..........................................

Ngày cấp:..../..../....... tại ....................... Cơ quan cấp.............................................

	2.
	Địa chỉ:

Số điện thoại:
Số Fax:................... E-mail:


	3.
	Mã số thuế (nếu có):


	4.
	Tư cách pháp lý


	
	 B. Pháp nhân
	(
	A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc
	(

	
	B. Liên danh không tạo pháp nhân 
	(
	AB. Khác
	(

	
	
	
	Nêu rõ:

	


Tài liệu gửi kèm:

1. 


2. 


3.


4.

Chúng tôi/Tôi cam kết các thông tin và tài liệu đã cung cấp là trung thực và đầy đủ và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin và tài liệu này.

	
	......, ngày .... tháng .... năm ......

Đối tượng làm đơn ký tên và đóng dấu (nếu có)


.
Mẫu 6 - HĐ/HTQT

	TỔNG CỤC THUẾ

GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

CỤC THUẾ...........

TAX DEPARTMENT OF
Số/No.:
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

----------------------------------


GIẤY CHỨNG NHẬN CƯ TRÚ

RESIDENCE CERTIFICATE

Tên đối tượng: 

Name:

Mã số đăng ký thuế (nếu có)

Tax Identification Number (if any)

Địa chỉ: 

Address: 

Thể theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước...................................................................................về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, chúng tôi xác nhận rằng đối tượng nêu trên là đối tượng cư trú của Việt Nam dưới giác độ thuế theo luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và phù hợp với quy định tại Hiệp định nói trên trong thời gian từ ............................. đến .............................

In compliance with the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of............................................................. for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, it is hereby certified that the above-mentioned person is, by the laws of the Socialist Republic of Vietnam and in accordance with this Agreement, a resident of Vietnam for the taxation purposes for the period  from.............................to.............................

	
	................................, ngày ........ tháng ........ năm ........
............................................, Date

Ký tên (Signature)

Chức vụ người ký (Designation)


Mẫu 7A - HĐ/HTQT

BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ

(Áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp trực tiếp điều hành phương tiện vận tải)

Từ ............... đến ...............

Tên doanh nghiệp:
 Nước cư trú:

Tên/hô hiệu phương tiện vận tải (tàu thuỷ/máy bay):

Tên đại lý tại Việt Nam:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

	Chứng từ 

vận chuyển
	Hoá đơn
	Cảng 

đi
	Cảng 

đến
	Thông tin khách 

hàng (tên, địa chỉ hoặc  mã số thuế) 
	Tổng doanh thu 

 vận chuyển thực tế
	Thuế đã nộp
	Thuế TNDN xin 

miễn giảm

	
	Số
	Ngày
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2a)
	(2b)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hướng dẫn kê khai:

- Cột (1) đến (5) ghi trên cơ sở vận đơn xuất cho khách hàng

- Cột (6) ghi doanh thu tính thuế của người trực tiếp điều hành phương tiện vận tải không bao gồm tiền cước đã trả cho doanh nghiệp khác tham gia vận tải từ cảng Việt Nam đến cảng trung gian
Mẫu 7B - HĐ/HTQT
BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ

(Áp dụng cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ)

Từ ............... đến ...............

Tên doanh nghiệp:
 Nước cư trú:


Tên/hô hiệu phương tiện vận tải (tàu thuỷ/máy bay):


Tên đại lý tại Việt Nam:


Địa chỉ:


Mã số thuế:


	Chứng 

Từ vận chuyển
	Hoá đơn
	Cảng

đi
	Cảng

đến
	Khách hàng

(tên, địa chỉ, mã số thuế)
	Số chỗ hoán

đổi/chia
(theo thoả thuận hoán đổi/chia chỗ)
	Số chỗ  hoán 

đổi thực tế 
	Doanh

thu quy đổi
	Thuế đã

 nộp
	Thuế TNDN

xin miễn

	
	Số
	Ngày
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2a)
	(2b)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hướng dẫn kê khai:

- Cột (1) đến (5) ghi trên cơ sở vận đơn xuất cho khách hàng

- Cột (6) ghi số TEU hoặc số chỗ được sử dụng miễn phí quy định trong thoả thuận hoán đổi/chia chỗ

- Cột (7) ghi số TEU hoạc số chỗ đã thực tế sử dụng trên tàu của hãng đối tác

- Cột (8) ghi doanh thu quy đổi đã là số tiền thu được từ khách hàng đối với số chỗ đã sử dụng thực tế không vượt quá hạn mức được sử dụng

Mẫu số 7C - HĐ/HTQT

BẢNG KÊ DOANH THU LƯU CÔNG-TEN-NƠ

Từ .......... đến .......... 
Tên doanh nghiệp:
 Nước cư trú:

Tên/hô hiệu phương tiện vận tải (tàu thuỷ/máy bay):

Tên đại lý tại Việt Nam:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

	Chứng 

từ vận 

chuyển
	Hoá đơn
	Cảng 

đến
	Thông tin khách hàng 

(tên, địa chỉ hoặc mã số thuế)
	Doanh thu lưu 

công- ten-nơ
	Thuế 

đã nộp
	Thuế TNDN xin 

miễn giảm

	
	Số
	Ngày
	
	
	
	
	

	(1)
	(2a)
	(2b)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Hướng dẫn kê khai:

- Cột (5) ghi doanh thu lưu container không bao gồm thuế GTG

� Trường hợp đối tượng nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệp định, bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền phải thực hiện các quy định về công chứng và chứng thực của pháp luật hiện hành nêu tại Mục VI - Quy định khác của Thông tư, đồng thời bên được uỷ quyền phải kê khai đầy đủ các thông tin kể cả phần I.1. của mẫu đơn này.


� Trường hợp đối tượng nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệp định, bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền phải thực hiện các quy định về công chứng và chứng thực của pháp luật hiện hành nêu tại Mục VI - Quy định khác của Thông tư, đồng thời bên được uỷ quyền phải kê khai đầy đủ các thông tin kể cả phần I.1. của mẫu đơn này.


� Trường hợp đối tượng nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệp định, bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền phải thực hiện các quy định về công chứng và chứng thực của pháp luật hiện hành nêu tại Mục VI. Quy định khác của Thông tư, đồng thời bên được uỷ quyền phải kê khai đầy đủ các thông tin kể cả phần I của mẫu đơn này.
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